
UBND TỈNH ĐỒNG NAI        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /SVHTTDL-VHGĐ
V/v hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nghệ 
nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

      Đồng Nai, ngày      tháng 11 năm 2024

     
     Kính gửi:

       - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
        - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh;
      - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và
                                            Thành phố Biên Hòa.
       

Căn cứ Nghị định số 93/2023/NĐ-CP ngày 25/12/2023 của Chính phủ quy 
định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực 
di sản văn hóa phi vật thể.

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-BVHTTDL ngày 24/6/2024 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân 
dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư; Công 
văn số 2806/BVHTTDL-TCCB ngày 04/7/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu 
tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư.

Thực hiện Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh về 
việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực 
di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Để công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ 
nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên 
địa bàn tỉnh được thực hiện đảm bảo thời gian, theo đúng quy định; Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đề nghị:

1. Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành 
phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa phổ biến đầy đủ các văn bản liên quan đến 
việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di 
sản văn hóa phi vật thể đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
và Nhân dân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình biết; qua đó, hỗ trợ, hướng dẫn 
những cá nhân có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 
93/2023/NĐCP ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ thì làm hồ sơ gửi về Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Quá trình thực hiện các bước liên quan đến xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 
nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn 
tỉnh, cần quan tâm một số nội dung sau:

 2.1. Về đối tượng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu 
tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Xét chọn, tôn vinh những cá nhân là 
người Việt Nam đang sống, làm việc tại Đồng Nai, có phẩm chất đạo đức tốt, gương 
mẫu trong cuộc sống; có tài năng hoặc kỹ năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc tiêu 
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biểu cho loại hình di sản văn hóa phi vật thể được tôn vinh; mẫu mực trong thực 
hành; có cống hiến to lớn được ghi nhận cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di 
sản văn hóa phi vật thể do cá nhân đang nắm giữ; truyền dạy được nhiều cá nhân 
đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc một trong 
các loại hình: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; 
tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian; nghề thủ công 
truyền thống.

- Không xét tặng đối với cá nhân đang nắm giữ, thực hành, truyền dạy phát 
huy giá trị di sản văn hóa trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ (quy định tại khoản 
3 Điều 2 Nghị định số 93/2023/NĐ-CP); không xét các cá nhân đã được đào tạo tại 
các cơ sở giáo dục đại học hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp về các loại hình di sản 
văn hóa phi vật thể mà họ đang nắm giữ để có thêm các kỹ năng, bí quyết (quy định 
tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 93/2023/NĐ-CP).

2.2. Về cách tính thời gian hoạt động liên quan đến bảo vệ và phát huy giá trị 
di sản văn hóa phi vật thể, có thể tính liên tục hoặc cộng dồn.

 - Tính từ thời điểm cá nhân bắt đầu tham gia thực hành di sản văn hóa phi vật 
thể đến thời điểm nộp hồ sơ tại Hội đồng cấp tỉnh (quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị 
định số 93/2023/NĐ-CP); 

- Thời gian cá nhân công tác và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; thời gian 
cá nhân thoát ly hoạt động thực hành di sản văn hóa phi vật thể tại cộng đồng không 
được tính là thời gian hoạt động liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trị văn 
hóa phi vật thể (quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 93/2023/NĐ-CP của Chính 
phủ.

2.3. Tờ khai đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” hoặc “Nghệ 
nhân ưu tú”, thực hiện theo đúng Mẫu số 1a hoặc 1b quy định tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định số 93/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

- Kê khai cụ thể về quá trình thực hành di sản văn hóa phi vật thể (nêu các 
mốc thời gian cụ thể trong quá trình thực hành, thời gian bắt đầu truyền dạy học trò); 
mô tả chi tiết về tri thức, kỹ năng cá nhân đang nắm giữ; những đóng góp trong hoạt 
động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; 

- Đối với việc kê khai số lượng học trò: Chỉ kê khai các học trò được cá nhân 
trực tiếp truyền dạy và các học trò đó cũng đang thực hành loại hình di sản văn hóa 
phi vật thể được truyền dạy; không kê số lượng học trò, học viên tham gia các lớp 
tập huấn, hội thảo, hội nghị mà cá nhân tham gia trao đổi, nói chuyện hoặc thực hành 
di sản văn hóa phi vật thể.

2.4. Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu: 
Ghi đầy đủ các thông tin theo quy định tại Mẫu số 3a đối với thành tích đề 

nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” hoặc Mẫu số 3b đối với thành tích 
đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” của Phụ lục ban hành theo Nghị định 
số 93/2023/NĐ-CP, trong đó cần ghi rõ tên di sản văn hóa đang nắm giữ thuộc loại 
hình nào (ví dụ: Hát múa Bóng rỗi - Đia nàng; Đờn ca tài tử, múa lân – sư – rồng;… 
thuộc loại hình nghệ thuật dân gian…).



3

 2.5. Một số lưu ý khác 
- Mỗi cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu chỉ gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch (địa chỉ: số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Tp. Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai) trước ngày 02/01/2025 (nếu gửi qua đường bưu điện thì tính 
theo thời gian ghi trên dấu bưu điện). 

- Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu 
tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể chú ý hoàn thiện hồ sơ theo đúng mẫu, 
biểu, nội dung quy định tại Nghị định số 93/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực cấp tỉnh) sẽ trả lại các hồ sơ kê khai 
không đúng mẫu, nội dung sơ sài hoặc tờ khai của các cá nhân, nhất là các cá nhân 
cùng hoạt động trong cùng loại hình di sản văn hóa phi vật thể kê khai có nội dung 
giống nhau hoặc báo cáo quá trình xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh sơ sài, không đủ 
thông tin theo quy định tại Nghị định số 93/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

- Các huyện, thành phố quan tâm tuyên truyền, hỗ trợ đối với các đối tượng 
thuộc các lĩnh vực: đan lát truyền thống, nhạc cụ dân tộc, múa, hát ru, dân ca, dân 
vũ; dệt thổ cẩm, làm gốm truyền thống; đờn ca tài tử, múa bóng rỗi... 

3. Lộ trình, thời gian thực hiện 
3.1. Từ nay đến 02/01/2025:
- Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cá nhân có đủ 

tiêu chuẩn lập hồ sơ. 
- Các cá nhân có đủ tiêu chuẩn theo quy định lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi 
vật thể lần thứ Tư, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.2. Từ 03/01/2025 đến ngày 03/02/2025: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm tra hồ sơ; trả hoặc yêu cầu bổ sung 

đối với hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu; phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ 
chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh 
hiệu “Nghệ nhân nhân dân” hoặc “Nghệ nhân ưu tú” (tổ chức lấy ý kiến của các hộ 
gia đình tại cộng đồng dân cư nơi cá nhân cư trú (không lấy ý kiến của đại diện của 
các cơ quan, đoàn thể tại cộng đồng dân cư nơi cá nhân cư trú). 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
thành lập Hội đồng cấp tỉnh và Quy chế hoạt động của Hội đồng; phối hợp với Sở 
Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 
Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” hoặc “Nghệ nhân ưu tú” theo 
quy định tại Điều 10 Nghị định số 93/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

3.3. Từ ngày 04/02/2025 đến ngày 04/3/2025:
 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình hồ sơ để Hội đồng cấp tỉnh họp trước 

ngày 04/3/2025.
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- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn tất hồ sơ sau họp Hội đồng cấp tỉnh, 
tham mưu Chủ tịch Hội đồng tỉnh báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối 
với hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (nếu có).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, hoàn tất hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Hội đồng tỉnh trình Hội đồng chuyên ngành 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đối với các trường hợp đáp ứng đủ điều 
kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 4, Điều 7, 
Điều 8, Điều 10, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 93/2023/NĐ-CP của Chính phủ, 
xong trước ngày 01/4/2025.

4. Đề nghị Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai thường 
xuyên thông tin các nội dung liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 
nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên Báo, 
Đài và các nền tảng số. 

Đề nghị các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; đăng thông tin liên quan đến công 
tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di 
sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh trên các trang thông tin điện tử và các trang 
mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương.

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và Thành phố 
Biên Hòa căn cứ nội dung văn bản này, chỉ đạo triển khai: 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với UBND cấp xã và các cơ 
quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thông báo Nghị định số 
93/2023/NĐ-CP ngày 25/12/2023 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu 
“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; 
Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh về việc xét tặng danh 
hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi 
vật thể trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn xét tặng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 
rà soát và hướng dẫn, hỗ trợ người am hiểu, nắm giữ, thực hành di sản trong việc 
xây dựng, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 - Chỉ đạo, đôn đốc cơ quan chuyên môn tham mưu, tổng hợp hồ sơ gửi về Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo theo quy định. 

6. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị, địa phương liên 
hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, 
ông Phạm Điền Linh - ĐT: 0939.548.181) để được hướng dẫn và giải đáp.

(Đính kèm: mẫu số 1a, 1b, 3a, 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 93/2023/NĐ-CP của Chính phủ)./.
Nơi nhận:
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Phòng VH&TT các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VH.

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Ân
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